














 

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1.  Tạ Công Hoan  
 Chủ tịch 

HĐQT  
     28/12/2018     

Chủ tịch 

HĐQT  

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
      

 
Mạc Thị Thúy Hạnh  Vợ 013092110 Cấp ngày:  

21/05/2008 
     

 Tạ Ngọc Anh  Con gái       

 Tạ Khánh Linh  Con gái       

 Nguyễn Thị Mỹ  Mẹ đẻ       

 Tạ Quang Huy  Anh trai       

 
Tạ Thị Bích Hợp  Chị gái 031666239 Cấp  ngày:  

14/04/2007 
     

 Tạ Văn Hiệu  Em trai       

 Tạ Thị Bích Hạnh  Em gái       

2.  
Nguyễn Thường 

Quang 

 Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc 

   1/7/2021 

Nghỉ chế 

độ bảo 

hiểm xã 

hội 

 

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
      

 Hồ Thị Đàn  Vợ       

 
Nguyễn Trường 

Giang 

 Con trai 
      

 Nguyễn Trường Long  Con trai       

 Nguyễn Thường Luân  Anh       

 Nguyễn Thường  Anh       
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Triển 

 
Nguyễn Thường 

Minh 

 Anh 
      

 Nguyễn Thường Huy  Em trai       

3.  Lê Ngọc Nam  Thành viên       

 
Tổng Công ty Điện 

lực TKV 

 Người đại 

diện phần 

vốn 

      

 
Lê Đình Lợi  Bố đẻ (đã 

mất) 

   
   

 

Nguyễn Thị Ngoan  Mẹ đẻ CMT số : 010491251 do 

CA TP Hà Nội cấp ngày 

1/3/2008 

  

   

 

Nguyễn Thị Bích Vân  Vợ CMT số 012004371 do 

CATP Hà Nội cấp ngày 

23/9/2011 

  

   

 

Lê Kiều Linh  Con gái CMT số 013637961 do 

CATP Hà Nội cấp ngày 

27/5/2013 

  

   

 Lê Anh Thái  Con trai Học sinh cấp 2 chưa cấp      

 

Lê Thị Hạnh  Em gái CCCD số: 

001177008085 do Cục 

CSĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư cấp 

ngày 1/3/2016 

  

   

4.  Nguyễn Đức Luyện 
 Thành viên 

   22/4/2021 
Miễn 

nhiệm 
 

 Tổng Công ty Đầu tư  Người đại       
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

và kinh doanh vốn 

nhà nước 

diện phần 

vốn 

 Nguyễn Văn Luận  Bố đẻ       

 Nguyễn Thị Nhật  Mẹ đẻ       

 Hoàng Minh Đức  Bố vợ       

 Đỗ Thị Toan  Mẹ vợ       

 Hoàng Cẩm Tú  Vợ       

 Nguyễn Đức Nam  Em trai       

 Nguyễn Đức Ninh  Em trai       

5.   Lê Văn Chính 
 Thành viên 

HĐQT 
  05/6/2020    

 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

 Người đại 

diện phần 

vốn 

  

 

   

 Nguyễn Thị Thận  Mẹ đẻ       

 Nguyễn Thị Ngàn  Vợ       

 Lê Hoàng Quy  Con trai       

 Lê Thị Quỳnh Như  Con gái       

 Lê Văn Hiên  Anh trai       

 Lê Thị Minh  Chị gái       

 Lê Văn Miên  Anh trai       

 Lê Thị Chuyên  Chị gái       

6.   Ngô Minh Quân 
 Thành viên 

   22/4/2021 
Miễn 

nhiệm 
 

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Người đại 

diện phần 

vốn góp 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Chử Thị Tích  Mẹ đẻ       

 Trần Thị Diệp  Vợ       

 Ngô Minh Khang  Con       

 Ngô Giải Phóng  Anh ruột       

 Ngô Minh Quang  Em ruột       

7.  Lê Minh Tuấn 
 Thành viên 

HĐQT 
  18/12/2020     

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
      

 Lê Văn Thân  Bố Đã mất      

 Trần Thị Quế 

 

Mẹ 

250044750, cấpngày 

01/08/1978, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

  

  

 Bùi Thị Vy Lan 

 

Vợ 

023012168, cấpngày 

28/05/2012, CA 

TP.HồChí Minh cấp 

 

  

  

 Lê Thị Hồng Phúc 

 

Con gái 

285496725, cấpngày 

20/06/2011, CA 

tỉnhBìnhPhướccấp 

 

  

  

 Lê Thị Hồng Anh 

 

Con gái 

079304018131, cấpngày 

8/5/2019,CA t.pHồChí 

Minhcấp 

 

  

  

 Lê Thị Xuân 

 

Chị gái 

250010516, cấpngày 

15/09/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

  

  

  Lê Thị Loan 

 

Chị gái 

250010518, cấpngày 

14/04/1978, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Lê Văn Hiệp 

 

Anh trai 

023770478, cấpngày 

03/10/2005, CA 

TP.HồChí Minh 

 

  

  

 Lê Thị Thuận  Chị gái Đã mất      

 Lê Thị Hòa 

 

Chị gái 

250044785, cấpngày 

11/11/2011, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

 

   

 Lê Thị Nga 

 

Chị gái 

250044752, cấpngày 

11/04/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

 

   

 Lê Ánh Nguyệt 

 

Chị gái 

250231334, cấpngày 

11/05/2009, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

 

   

 Lê Thu Lan 

 

Chị gái 

260316600, cấpngày 

23/10/1987, CA tỉnh Lâm 

Đồng cấp 

 

 

   

 Lê Minh Quân  Anh trai Đã mất      

8.  Chu Thế Hoàng 
 

   
22/4/2021 

 
Bầu bổ 

sung 
 

 

Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

nhà nước 

 Tổ chức có 

liên quan   

  

  

 Chu Thế Hưng  Bố đẻ 030031296      

 Nguyễn Thị Duyên  Mẹ đẻ 013583632      

 Nguyễn Thúy Bình  Vợ 013451016      

 Chu Thị Thu Hà  Chị gái 013305328      

 Nguyễn Tiến Dũng  Anh rể       

 Chu Thị Quỳnh Chi  Con gái       
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Chu Thế Quân  Con trai       

 Nguyễn Văn Nghĩa  Bố vợ       

 Trương Thị Thúy  Mẹ vợ       

9.  Dương Sơn Bá 

 Thành viên 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

  
22/4/2021 

 
 

Bầu bổ 

sung  

TV.HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc 

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
1800590430 19/11/2012     

 Dương Văn Dư  Bố đẻ       

 Nguyễn Thị Huệ 

 

Mẹ đẻ 

180 392 238 

Cấp ngày 17/8/1978 

Nơi cấp: ty công an Nghệ 

Tĩnh 

     

 
Phạm Thị Bẩy 

 

 

Vợ 

031 813 236 

Cấp ngày: 02/10/2009 

Nơi cấp: Công an Hải 

Phòng 

     

 Dương Thị Mỹ Hạnh 

 

Con gái 

031 949 296 

Cấp ngày: 27/7/2012 

Nơi cấp: CA Hải Phòng 

     

 Trần Huy Hùng 

 

Con rể 

031 831 294 

Cấp ngày: 29/3/2010 

Nơi cấp: CA Hải Phòng 

     

 Dương Minh Hiếu  Con trai       

 Dương Thanh Tùng  Anh trai       

 Nguyễn Thị Tam 

 

Chị dâu 

186 927 559 

Cấp ngày: 09/4/2013 

Nơi cấp: CN tỉnh Nghệ 

An 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Dương Thị Minh 

 

Chị gái 

180 392 361 

Cấp ngày: 03/01/2006 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Phạm Ngọc Toản 

 

Anh rể 

181 422 908 

Cấp ngày: 03/01/2006 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Dương Thị Mân 

 

Chị gái 

180 392 272 

Cấp ngày: 14/6/2017 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Lên Văn Cường 

 

Anh rể 

040059001386 

Cấp ngày: 27/3/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

     

 Dương Thị Thảo 

 

Chị gái 

182 563 752 

Cấp ngày: 03/01/2006 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Dương Văn Hòa 

 

Em trai 

181 801 502 

Cấp ngày: 19/3/2003 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Lưu Mai Yến 

 

Em dâu 

181 993 264 

Cấp ngày: 26/02/2020 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Dương Thị Bình 

 

Em gái 

182 539 640 

Cấp ngày: 26/3/2019 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

An 

 Ngô Đức Ánh 

 

Em rể 

181 507 444 

Cấp ngày: 31/7/2008 

Nơi cấp: CA tỉnh Nghệ 

An 

     

 Phạm Văn Đảm  Bố vợ       

 Vũ Thị Oanh  Mẹ vợ       

 Phạm Thị Nguyệt 

 

Chị gái vợ 

130 251 328 

Cấp ngày: 5/8/2008 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Nguyễn Văn Minh 

 

Anh rể vợ 

130 061 374 

Cấp ngày: 8/6/2010 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Phạm Thị Nga 

 

Chị gái vợ 

130 790 937 

Cấp ngày: 21/11/2008 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Dương Văn Tiến  Anh rể vợ       

 Phạm Văn Tiến 

 

Anh trai vợ 

130 845 436 

Cấp ngày: 09/8/2017 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Lê Thị Thọ 

 

Chị dâu vợ 

130 783 354 

Cấp ngày: 05/9/2008 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Phạm Thị Bích Liên  Chị gái vợ 131 165 732      
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Cấp ngày: 16/01/2015 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

 Nguyễn Trung Trọng 

 

Anh rể vợ 

130 251 394 

Cấp ngày: 15/01/2009 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Phạm Thị Minh 

 

Chị gái vợ 

130 858 782 

Cấp ngày: 18/5/2015 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Đinh Hồng Sơn 

 

Anh rể vợ 

130 845 147 

Cấp ngày: 18/3/2003 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Phạm Thị Việt Linh 

 

Chị gái vợ 

130 993 144 

Cấp ngày: 16/5/2009 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

 Nguyễn Văn Ngân 

 

Anh rể vợ 

131 035 283 

Cấp ngày: 23/11/2006 

Nơi cấp: CA tỉnh Phú 

Thọ 

     

10.  Lê Anh Tân 
 Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/07/2020  Bổ nhiệm  

 
Lê Hồng Đào  Bố 194109724 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
     

 
Nguyễn Thị Trà  Mẹ 191222876 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 

Lê Thị Lệ Sơn  Vợ 044178001200  

Cấp ngày 23/01/2018 

Nơi cấp: CA Hà Nội 

 

 

   

 Lê Thị Hồng Vân  Con gái -      

 Lê Hồng Ngọc  Con gái -      

 

Lê Xuân Thành  Anh 201741601  

Cấp ngày 03/3/2016 

Nơi cấp: CA Đà Nẵng 

 

 

   

 
Lê Thị Hồng Thanh  Chị 194022227 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 
 

 
   

 

Lê Thị Hồng Thảo  Em gái 194061555 

Ngày cấp: 28/7/2008 

Nơi cấp: CA Quảng Bình 

     

11.  
Nguyễn Minh 

Thành 

 Phó Tổng 

Giám đốc 
  20/10/2020    

 

Nguyễn Minh 

Khuông 

 Bố CMT số: 031044000823 

do Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 

07/6/2019 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

 

Bùi Thị Kim Thoa  Mẹ CMT số: 031153003082 

do Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 

07/6/2019 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

 

Phùng Phương Thúy  Vợ CMT số: 031184001158 

do Cục CS ĐKQL Cư trú 

cấp ngày 30/12/2014 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

 

Nguyễn Duy Khánh  Con trai 

 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 

Nguyễn Minh Lâm  Con trai 

 

Số 11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng, HP 

  

  

 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy 

 Chị CMT số: 031176005888 

do Cục CS ĐKQL Cư trú 

cấp ngày 14/03/2019 

Số 8/73 Điện 

Biên Phủ, Hồng 

Bàng, HP 

  

  

 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 

 Chị CMT số: 031060153 do 

Công an Hải Phòng cấp 

ngày 13/6/2009 

Số 8/73 Điện 

Biên Phủ, Hồng 

Bàng, HP 

  

  

12.  Phạm Quốc Toàn 
 Kế toán 

trưởng 
  18/12/2020    

 

Phạm Văn Nam  Bố 161755196 

Ngày cấp: 20/02/2009 

Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định 

 

 

   

 

Vũ Thị Thơm  Mẹ 160628999 

Ngày cấp: 13/6/2011 

Nơi cấp: Công an tỉnh 

Nam Định 

 

 

   

 

Ngô Thị Thùy  Vợ 036182000315 

Ngày cấp: 20/01/2015 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG 

về dân cư 

 

 

   

 Phạm Thanh Dung  Con gái Học sinh      

 Phạm Hải Phương  Con gái Học sinh      

 

Phạm Thị Liên  Em gái 036185000260 

Ngày cấp: 11/04/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

13.  
Phạm Thị Dung  Trưởng 

BKS 
  18/12/2020    

 Phạm Xuân Lượng  Bố đẻ      (đã mất) 

 Nguyễn Thị Đà 

 

Mẹ đẻ 

CMND: 141209984  

Ngày cấp: 23/05/2012 

Nơi cấp: Hải Dương  

 

    

 Nguyễn Trọng Toản 

 

Chồng 

CMND: 031944945 

Ngày cấp: 14/07/2012 

Nơi cấp: Hải Phòng 

 

   

2.083 CP 

(chiếm 

0,0004% 

VĐL) 

 
Nguyễn Thị Nguyệt 

Hà 

 
Con đẻ 

Sinh năm 2006   
    

 Nguyễn Trọng Minh  Con đẻ Sinh năm 2008       

 Phạm Thị Hiền 

 

Chị ruột 

CMND: 030174000332 

Ngày cấp: 02/10/2015 

Nơi cấp: Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và 

QLQG về dân cư 

 

    

 Phạm Thị Duyên 

 

Em ruột 

CMND: 013248860 

Ngày cấp: 08/11/2020 

Nơi cấp: Hà Nội 

 

    

 Phạm Xuân Dũng 

 

Em ruột 

CMND: 030083002249 

Ngày cấp: 22/04/2016 

Nơi cấp: Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và 

QLQG về dân cư 

 

    

 Phạm Xuân Phúc  Em ruột CMND: 030083001482      
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Ngày cấp: 20/01/2016 

Nơi cấp: Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và 

QLQG về dân cư 

14.  
Huỳnh Thị Phượng 

Khanh 

 Thành viên 

BKS 
  

  
22/4/2021 

Miễn 

nhiệm 
 

 Huỳnh Quang Đức  Cha       

 Nguyễn Kim Phượng  Mẹ       

 
Nguyễn Hồ Tường 

Huy 

 Chồng 
  

 
   

 
Huỳnh Nguyễn Xuân 

Vinh 

 Em ruột 
  

 
   

15.  
Lê Thị Thủy  Thành viên 

BKS 
  

 
   

 Lê Đình Trưởng  Bố       

 Trần Thị Xuyến  Mẹ       

 Hoàng Tiến Hưng  Chồng       

 Hoàng Tiến Anh  Con trai       

 Hoàng Thanh Hằng  Con gái       

 Lê Ngọc Minh  Anh trai       

16.  
Trần Anh Duy  Thành viên 

BKS 
  

 
22/4/2021 

Miễn 

nhiệm 
 

 Trần Hiền Nhơn  Cha ruột       

 Tăng Thị Phương  Mẹ ruột       

 Trần Duy Anh  Con        

 Trần Anh Tuấn  Anh ruột       

 Trần Thị Phương Anh  Em ruột       
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

17.  
Nguyễn Ngọc Anh  Thành viên 

BKS 
  

18/12/2020   
 

Bầu bổ 

sung 
 

 

Tổng Công ty Đầu tư 

và kinh doanh vốn 

nhà nước 

 Tổ chứccó 

liên quan 
0101992921 

 
 

 

   

 Nguyễn Đăng Lợi  Cha 010495592      

 Lê Thị Minh  Mẹ 010062501      

 Nguyễn Thị Hòa Lan  Chị gái 001178015943      

 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

 Chị gái 
0011800268846  

 
   

 Nguyễn Lan Anh  Vợ 001190021580      

 Nguyễn Trọng Chí  Con Còn nhỏ      

 Nguyễn Trọng Kiên  Con Còn nhỏ      

 
Nguyễn Ngọc Bảo 

Tiên 

 Con Còn nhỏ 
 

 
   

18.  
Trương Văn Thời  Thành viên 

BKS 
  

22/4/2021 
 

Bầu bổ 

sung 
 

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
1800590430      

 Trương Thuận 

 

Bố ruột 

200599839 

Cấp ngày 12/9/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Nguyễn Thi Ba 

 

Mẹ ruột 

8377609061 

Cấp ngày: 16/6/2011 

Nơi cấp:  CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Trần Nhu  Bố vợ -      
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Nguyễn Thị Nhu  Mẹ vợ -      

 Trần Thị Ngọc Thanh 

 

Vợ 

201754542 

Cấp ngày: 06/9/2014 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

 
Trương Trần Quang 

Thắng 

 

Con 

201859333 Cấp ngày: 

29/9/2018 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

 Trương Ngọc Thiện  Con 

201859332 

Ngày cấp: 29/9/2018 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

 Trương Thị Diệp  Chị ruột 

206041861 

Ngày cấp: 20/11/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Nguyễn Văn Kiến  Anh rể 

206041860 

Ngày cấp: 20/11/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Trương Hiệp  Anh ruột 

205952620 

Ngày cấp: 06/4/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Nguyễn Thị Năm  Chị dâu 

205952621 

Ngày cấp: 06/4/2012 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Trương Văn Phú  Em ruột 

205405250 

Ngày cấp: 15/11/2019 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Trương Văn Hòa  Em ruột 

201631915 Ngày cấp: 

10/12/09 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

 Lê Thị Thùy  Em dâu 

201791154 Ngày cấp: 

26/5/2016 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

 Trương Văn Hiền  Em ruột 

205500589 

Ngày cấp: 13/3/2009  

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Trịnh Thị Phước  Em dâu 

205116335 Ngày cấp: 

04/12/2015 

Nơi cấp: CA tỉnh Quảng 

Nam 

     

 Trương Văn Lành  Em ruột 

201801776 Ngày cấp: 

13/10/2016 

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

     

19.  
Nguyễn Ngọc Bảo 

Yến 

 Thành viên 

BKS 
  

22/4/2021 
 

Bầu bổ 

sung 
 

 
Tổng Công ty Phát 

điện 2 

 Tổ chức có 

liên quan 
1800590430     

Thành viên 

BKS 

 Nguyễn Viết Bình 

 

Bố ruột 

361348218 

Cấp ngày 06/12/2011 

Nơi cấp: CA TP. Cần 

Thơ 

 

 

   

 Vũ Thị Ánh Hương 

 

Mẹ ruột 

360041759 

Ngày cấp: 09/9/2009 

Nơi cấp: CA TP. Cần 

Thơ 
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Nguyễn Hoàng Cúc 

 

Chị gái 

025042533 

Ngày cấp: 03/12/2008 

Nơi cấp: CA TP. HCM 

 

 

   

 Nguyễn Thị Nhật Lan 

 

Chị gái 

092180002212 

Ngày cấp: 08/03/2017 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG 

về dân cư 

 

 

   

 
Nguyễn Thị Trúc 

Linh 

 

Chị gái 

092183002660 

Cấp ngày: 17/02/2017 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG 

về dân cư 

 

 

   

20.  Nguyễn Quang Khải 

 Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

  01/11/2021    

 Nguyễn Hữu Bốn  Bố đẻ       

 Nguyễn Thị Sim  Mẹ đẻ       

 Nguyễn Quý Dương  Em trai       

 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 

 
Em gái   

 
   

 Phạm Thị Bích Thủy  Vợ       

 Nguyễn Quang Dũng  Con       

 Nguyễn Quang Minh  Con       

 Phạm Văn Tụng  Bố vợ       

 Phạm Thị Miền  Mẹ vợ       

21.  Hoàng Thạch 
 Thư ký 

Công ty 
  01/8/2021    
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STT 

No. 
Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 Hoàng Tiến Lịch  Bố đẻ       

 Đỗ Thị Bắc  Mẹ đẻ       

 Hoàng Yến  Em gái       

 Nguyễn Thị Ngọc  Vợ       

 Hoàng Xuân Quang  Con        

 Hoàng Phương Linh  Con       

 Nguyễn Thị Điển  Mẹ vợ       

 



1

1582/NQ-NĐHP 01/04/2021 Nội dung 1:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
4. Phương án phân phối lợi nhuận.
5. Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và dự kiến 
tổng lương, thù lao năm 2021.
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: i) Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Ngô Minh 
Quân; ii)  Bầu ông Dương Sơn Bá làm TV.HĐQT.
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: i) Miễn nhiệm TV.Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị 
Phượng Khanh và ông Trần Anh Duy; ii)  Bầu ông Trương Văn Thời và bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến làm TV.Ban 
Kiểm soát.
8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
9. Ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch 
SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước 
khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ 
họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
10. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2 1884/NQ-NĐHP 16/04/2021 Nội dung 1:
1. Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Luyện.
2. Bầu ông Chu Thế Hoàng làm TV.HĐQT

1 1464/NQ-NĐHP 25/03/2021 Nội dung 1: Đánh giá hoạt động Quí VI/2020, cả năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ Quí I/2021

2
3579/NQ-NĐHP 29/06/2021 Nội dung 1: Đánh giá hoạt động Quí I/2021;  kế hoạch nhiệm vụ Quí II/2021 và trong thời gian tới

Nghị quyết thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Họp HĐQT định kỳ năm 2021

THỐNG KÊ NĂM 2021
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

STT Số ký hiệu
Ngày văn 

bản
Tóm tắt nội dung



3
5447/NQ-NĐHP 17/09/2021 Nội dung 1: Đánh giá hoạt động Quí II/2021;  kế hoạch nhiệm vụ Quí III/2021 và trong thời gian tới

4
6591/NQ-NĐHP 10/11/2021 Nội dung 1: Đánh giá hoạt động Quí III/2021;  kế hoạch nhiệm vụ Quí IV/2021 và trong thời gian tới

1 191/NQ-NĐHP 12/01/2021 Nội dung 1: Kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu: Nạo vét vùng nước trước bến nhập than giai đoạn 2+3

2 198/NQ-NĐHP 13/01/2021 Nội dung 1: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Cung cấp hóa chất tiêu hao cho hệ thống nước khử khoáng

3 294/NQ-NĐHP 18/01/2021 Nội dung 1: Thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nội dung 2:  Tạm trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

4 555/NQ-NĐHP 01/02/2021 Nội dung 1: KHLCNT Kiểm kê than tồn kho năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

5 932/NQ-NĐHP 25/02/2021 Nội dung 1: Kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu: Cung cấp bi nghiền than, bi nghiền đá vôi năm 2020

6 1358/NQ-NĐHP 22/03/2021 Nội dung 1: Chủ trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

7 885/NQ-NĐHP 22/02/2021 Nội dung 1: HSMST gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

8 346/NQ-NĐHP 20/01/2021 Nội dung 1: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

9 667/NQ-NĐHP 04/02/2021 Nội dung 1: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nạo vét vùng nước trước bến nhập than giai đoạn 2+3

Nội dung 2: Bổ sung dự toán VTTB phát sinh SCL năm 2020

10 2572/NQ-NĐHP 20/05/2021 Nội dung 1: HSMT gói thầu: Cung cấp than nhập khẩu năm 2020

11 847/NQ-NĐHP 19/02/2021 Nội dung 1: Thanh toán nợ vay trước hạn, khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

12 1056/NQ-NĐHP 02/03/2021 Nội dung 1: Điều chỉnh khối lượng và chi phí công chuyên gia gói thầu số 31: Đại tu tuabin, máy phát tổ máy số 2 (lần 2)

13 1270/NQ-NĐHP 16/03/2021 Nội dung 1: Chủ trương bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa - Cơ nhiệt

Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản



14 873/NQ-NĐHP 22/02/2021 Nội dung 1: Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

15 1271/NQ-NĐHP 16/03/2021 Nội dung 1: Xin chủ trương bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Sản xuất phụ

16 1138/NQ-NĐHP 09/03/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2021 - NMNĐ Hải 
Phòng 1&2

17 933/NQ-NĐHP 25/05/2021 Nội dung 1: Tạm ứng cổ tức năm 2020 (đợt 2)

18 2065/NQ-NĐHP 26/04/2021 Nội dung 1: Dự toán, giá gói thầu và KHLCNT Cung cấp, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin nhà Hành chính

19 1176/NQ-NĐHP 10/03/2021 Nội dung 1: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1: Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn năm 2020

20 2174/NQ-NĐHP 04/05/2021 Nội dung 1: Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2021

21 1123/NQ-NĐHP 08/03/2021 Nội dung 1: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22 1186/NQ-NĐHP 10/03/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Vệ sinh đầu hút bơm tuần hoàn 3B

23 1243/NQ-NĐHP 15/03/2021 Nội dung 1:
KHLCNT các hạng mục: Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Huấn luyện 
quy trình an toàn điện; Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 4 năm 2021

24 3303/NQ-NĐHP 21/06/2021 Nội dung 1: Ban hành quy trình tiếp nhận và thống kê hao hụt nhiên liệu than trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

25 1333/NQ-NĐHP 19/03/2021 Nội dung 1:
KHLCNT các hạng mục: Quan trắc môi trường lao động; Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ mạng lưới an toàn, vệ 
sinh viên; Huấn luyện quản lý, đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất năm 2021

26 1474/NQ-NĐHP 26/03/2021 Nội dung 1: Danh mục sửa chữa lớn khu QLVHSC (giai đoạn 1) năm 2022

27 1566/NQ-NĐHP 31/03/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Trang bị thiết bị văn phòng cho phòng làm việc Lãnh đạo Công ty và sửa chữa, mua sắm trang 
thiết bị phòng khách cho thành viên HĐQT

28 1362/NQ-NĐHP 22/03/2021 Nội dung 1: Hiệu chỉnh dự toán giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu SCL năm 2021 (đợt 1)

29 1442/NQ-NĐHP 23/03/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc - Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 và Khu nhà CBCNV phục 
vụ VH&SC

30 1507/NQ-NĐHP 29/03/2021 Nội dung 1:
Dự toán bổ sung hạng mục Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - 
Công trình: Nạo vét vùng nước trước bến nhập than và khu vực trạm bơm nước tuần hoàn

Nội dung 2: KHLCNT gói thầu: Cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số (đợt 1)



31 1719/NQ-NĐHP 08/04/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 5: Cung cấp vật tư tuabin máy phát

32 1733/NQ-NĐHP 09/04/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 14: Cung cấp vật tư, chuyên gia và đại tu tổ hợp bơm cấp tổ máy số 3

Nội dung 2: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 12: Đại tu Tubin-máy phát và các thiết bị phụ tổ máy số 3

33 1774/NQ-NĐHP 13/04/2021 Nội dung 1:
HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 17: Đại tu các thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu và cẩu trục gian tuabin 
tổ máy số 3

34 2036/NQ-NĐHP 26/04/2021 Nội dung 1:
HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 8: Đại tu lò hơi và thiết bị phụ tổ máy số 3 (không bao gồm hệ thống nghiền 
than 3A-3C) +Thải xỉ chung Hải Phòng 2+Trung tu phần ống áp lực lò hơi số 1

35 2224/NQ-NĐHP 05/05/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại

Nội dung 2:
HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 7: Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí và tấm lót+bi nghiền 
máy nghiền than

36 2520/NQ-NĐHP 19/05/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí các loại

37 2554/NQ-NĐHP 20/05/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 3: Cung cấp vật tư thiết bị điện + đo lường điều khiển các loại

38 1680/NQ-NĐHP 06/04/2021 Nội dung 1: Giá trị vật tư thu hồi SCL năm 2020

Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Di chuyển thiết bị quan trắc khí thải tự động đáp ứng quy định tại thông tư số 24/2017/TT-
BTNMT

39 1775/NQ-NĐHP 13/04/2021 Nội dung 1:
KHLCNT các gói thầu: i) Cung cấp văn phòng phẩm năm 2021; ii) May quần áo bảo hộ lao động cho CBCNV 
năm 2021; iii) Cung cấp vật tư trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2021

40 1867/NQ-NĐHP 16/04/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 2: Cung cấp vòng bi các loại

41 2042/NQ-NĐHP 26/04/2021 Nội dung 1: HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 16: Cung cấp thiết bị và Đại tu hệ thống DCS (bao gồm cả chuyên gia)

42 2295/NQ-NĐHP 07/04/2021 Nội dung 1:

HSMT sửa chữa lớn năm 2021 gói số 15: Cung cấp vật tư + Đại tu các hệ thống (FGD chung HP2 + Hệ thống 
FGD tổ máy số 3 + Hệ thống xử lý nước HP2 + Hệ thống sản xuất Hydro HP2 + Hệ thống cung cấp clo HP2 + Hệ 
thống cứu hỏa) + Trung tu hệ thống FGD tổ máy số 1



43 1722/NQ-NĐHP 08/04/2021 Nội dung 1:
KQLCNT, hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng hạn mức gói thầu: Vay vốn lưu động mua nhiên liệu phục vụ hoạt 
động SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Cải tạo tường bao bãi thiết bị, rãnh thoát nước và khơi thông, nạo vét, mương thoát nước tuyến 
đường dân sinh thôn 6 - xã Tam Hưng

44 1794/NQ-NĐHP 13/04/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, 
độc hại năm 2021

45 1902/NQ-NĐHP 19/04/2021 Nội dung 1: Bổ nhiệm lại Quản đốc PX. SCCN

46 1823/NQ-NĐHP 08/04/2021 Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng

47 1868/NQ-NĐHP 16/04/2021 Nội dung 1: Dự toán, giá gói thầu và KHLCNT cung cấp vật tư SCTX đợt 1 năm 2021 NMNĐ Hải Phòng

48 1915/NQ-NĐHP 19/04/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Thuê phương tiện chở người và dụng cụ phục vụ công tác giao nhận than trên sông

Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Mua và trồng cây xanh tại Công ty hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây" theo Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ

49 1939/NQ-NĐHP 20/04/2021 Nội dung 1:

KHLCNT gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, 
tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt cho khu nhà ở CBCNV phục vụ VH&SC, tuyến cáp quang và tuyến cáp 
ngầm nguồn cho MBA trạm bơm nước ngọt

50 2453/NQ-NĐHP 14/05/2021 Nội dung 1: Kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

51 2175/NQ-NĐHP 04/05/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Khám sức khỏe cho Lãnh đạo, cán bộ quản lý, CBCNV làm công việc nặng nhọc độc hại và 
định kỳ

Nội dung 2: KHLCNT Triển khai bảo trì phần mềm năm 2021

52 2931/NQ-NĐHP 04/06/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Bảo dưỡng và trang bị mới các phao neo, phao báo hiệu tại bãi neo đậu số 1 của Phân xưởng 
Nhiên liệu

Nội dung 2: KHLCNT gói thầu: Vệ sinh, vớt rác đầu hút các bơm tuần hoàn năm 2021

53 2275/NQ-NĐHP 06/05/2021 Nội dung 1: Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2:
Xử lý tình huống mở thầu khi có dưới 02 nhà thầu nộp hồ sơ đối với gói thầu qua mạng, thời gian tổ chức lựa chọn 
năm 2021



54 2274/NQ-NĐHP 06/05/2021 Nội dung 1: Chủ trương kiện toàn nhân sự Trưởng Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng

55 2349/NQ-NĐHP 10/05/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Thay thế lốp chống va đập cầu cảng năm 2021

Nội dung 2: KHLCNT gói thầu: Sửa chữa hư hỏng công trình nhà A5c tại khu nhà ở CBCN phục vụ vận hành và sửa chữa

Nội dung 3: KHLCNT gói thầu: Trục vớt phao neo tại bãi neo đậu số 2 nằm ngoài cửa sông Chanh

56 2429/NQ-NĐHP 13/05/2021 Nội dung 1:

KHLCNT các hạng mục: Vật tư, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; 
Thu dọn, vệ sinh bùn, tro trong các mương, cống, hố ga thoát nước và bể chứa của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 
1&2.

Nội dung 2:
KHLCNT thuê tư vấn thí nghiệm xác định các chỉ tiêu KTKT và đo đặc tuyến của tổ máy khi đốt than nhập khẩu, 
than trong nước và than trộn

Nội dung 3: Chi quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021

57 2595/NQ-NĐHP 21/05/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường năm 2021

58 2505/NQ-NĐHP 18/05/2021 Nội dung 1: Chủ trương kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc

59 2561/NQ-NĐHP 20/05/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Mua mực in, máy photo copy năm 2021

60 2624/NQ-NĐHP 24/05/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Lắp đặt hệ thống AGC Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng năm 2021

Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy 
Nhiệt điện Hải Phòng 1&2

61 2764/NQ-NĐHP 28/05/2021 Nội dung 1:
Dự toán và KHLCNT gói thầu: Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải và lắp 
mới hệ thống giám sát nước thô Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

62 2932/NQ-NĐHP 04/06/2021 Nội dung 1: HSMT gói số 1: Cung cấp gioăng, tết chèn, phớt và vật tư gia công cơ khí các loại - đợt 1  năm 2021

Nội dung 2: HSMT gói số 4: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 1 năm 2021

63 3022/NQ-NĐHP 08/06/2021 Nội dung 1: HSMT gói số 2: Cung cấp van, vành chèn, xylanh, phin lọc các loại - đợt 1 năm 2021

64 3115/NQ-NĐHP 11/06/2021 Nội dung 1:
Dự toán, giá gói thầu và KHLCNT cung cấp vật tư thiết bị  phục vụ SCTX hệ thống FGD tổ máy số 2, 4 và phần 
dùng chung



65 3357/NQ-NĐHP 22/06/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Cung cấp hệ thống con lăn chống lệch băng trên các tuyến băng tải Hải Phòng 1&2

66 2490/NQ-NĐHP 17/05/2021 Nội dung 1: Trả cổ tức năm 2020 (đợt 3)

67 3006/NQ-NĐHP 08/06/2021 Nội dung 1: HSMT gói số 3: Cung cấp các loại ống thép, cút thép đúc các loại - đợt 1 năm 2021

68 2844/NQ-NĐHP 01/06/2021 Nội dung 1: Kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói số 14: Cung cấp vật tư, chuyên gia và đại tu tổ hợp bơm cấp tổ máy số 3

69 2845/NQ-NĐHP 01/06/2021 Nội dung 1:

Dự toán, giá gói thầu và KHLCNT Công trình: Di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, tuyến đường 
ống nước sinh hoạt cho khu nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và tuyến cáp ngầm cho MBA trạm 
bơm nước ngọt

70 2871/NQ-NĐHP 02/06/2021 Nội dung 1:
Kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói số 12: Đại tu Tuabin-Máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 3 (bao gồm cả công 
chuyên gia)

71 3142/NQ-NĐHP 14/06/2021 Nội dung 1: Dự toán, giá gói thầu và KHLCNT cung cấp vật tư SCTX đợt 2 - năm 2021 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

72 2821/NQ-NĐHP 31/05/2021 Nội dung 1:
KHLCNT các gói thầu quan trắc; bồi huấn an toàn hóa chất, tràn dầu; kiểm định thiết bị quan trắc tự động năm 
2021

73 3007/NQ-NĐHP 08/06/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói số 2: Cung cấp vòng bi các loại

74 3023/NQ-NĐHP 08/06/2021 Nội dung 1: KQĐG E-HSDT gói số 17: Đại tu các thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu và cẩu trục gian tuabin tổ máy số 3

75 3044/NQ-NĐHP 09/06/2021 Nội dung 1:
KQĐG HSĐXKT gói thầu: Cung cấ thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa của Phân xương Điện - tự động 
năm 2020

76 2906/NQ-NĐHP 03/06/2021 Nội dung 1: Trả cổ tức còn lại năm 2020 

77 2822/NQ-NĐHP 31/05/2021 Nội dung 1: Chào lại giá dự thầu (đợt 1) gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

78 2998/NQ-NĐHP 07/06/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Cung cấp các loại vật tư, thiết bị phụ vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Cải tạo xây dựng hàng rào kho vật tư và sửa chữa hư hỏng công trình thuộc Phân xưởng Nhiên 
liệu năm 2021

79 3402/NQ-NĐHP 23/06/2021 Nội dung 1:
KQĐG HSĐXKT gói số 8: Đại tu lò hơi và thiết bị phụ tổ máy số 3 (không bao gồm hệ thống nghiền than 3A-3C) 
+Thải xỉ chung Hải Phòng 2+Trung tu phần ống áp lực lò hơi số 1

80 3155/NQ-NĐHP 14/06/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói số 5: Cung cấp vật tư tuabin máy phát

81 3082/NQ-NĐHP 10/06/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 và khu nhà ở 
CBCN phục vụ VH&SC



Nội dung 2:
KHLCNT gói thầu: Thay thế bóng đèn chiếu sáng sân bóng đá, bóng chuyền và làm rào chắn tủ điện tại khu nhà ở 
CBCN phục vụ VH&SC

Nội dung 3: KHLCNT cung cấp vật tư phụ vụ thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

82 3116/NQ-NĐHP 11/06/2021 Nội dung 1:  KHLCNT gói thầu: Thực hiện chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tại nhà máy Hải Phòng 1&2 năm 2021

83 3143/NQ-NĐHP 14/06/2021 Nội dung 1: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp bi nghiền than, bi nghiền đá vôi năm 2020

84 3208/NQ-NĐHP 16/06/2021 Nội dung 1: Dự toán lắp đặt hệ thống gioăng chèn mềm bộ sấy không khí kiểu quay cho tổ máy số 3

Nội dung 2:
Áp dụng mẫu mới đồng phục văn phòng và đồng phục bảo hộ lao động trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải 
Phòng

Nội dung 3:
KHLCNT gói thầu: Thực hiện phát quang, chằng chống, thay thế cây xanh lâu năm bị sâu, mục trước mùa mưa 
bão tại khu nhà ở CBCN phục vụ VH&SC năm 2021

85 3403/NQ-NĐHP 23/06/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói số 16: Cung cấp thiết bị và Đại tu hệ thống DCS (bao gồm cả công chuyên gia)

86 3159/NQ-NĐHP 14/06/2021 Nội dung 1: Ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch COVID-19

87 3356/NQ-NĐHP 22/06/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 (đánh giá năm 2021 và 2022)

88 3466/NQ-NĐHP 24/06/2021 Nội dung 1: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

89 3740/NQ-NĐHP 01/07/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói số 2: Cung cấp vòng bi các loại

90 4206/NQ-NĐHP 21/07/2021 Nội dung 1: HSMT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin nhà Hành chính

91 3741/NQ-NĐHP 01/07/2021 Nội dung 1:

KHLCNT các gói thầu: Đào tạo nghiệp vụ giám định mướn nước xà lan; Đào tạo kiến thức phân tích thành phần 
vật liệu; Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu

Nội dung 2:
KQLCNT gói số 12: Đại tu Tuabin-Máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 3 (bao gồm cả công chuyên gia)

Nội dung 3:
 kế hoạch lao động, tiền lương Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021

Nội dung 4:
KHLCNT gói thầu: Đào tạo nâng cao công tác quản trị trong Tổng Công ty phát điện 2 - Kinh nghiệm từ 
Singapore

92 3809/NQ-NĐHP  05/7/2021 Nội dung 1:
Phê duyệt đơn vị tư vấn kiểm tra và hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyên môn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2021 của Công ty



93 3808/NQ-NĐHP 05/07/2021 Nội dung 1:
Triển khai các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu gói số 5: Cung cấp vật tư tuabin máy phát

94 3918/NQ-NĐHP 09/07/2021 Nội dung 1: Phê duyệt KHLCNT đo đặc tuyến tổ máy số 3 sau đại tu năm 2021

Nội dung 2:
phê duyệt KHLCNT gói thầu: Thử nghiệm hệ thống kích từ và điều tốc tổ máy số 3 sau đại tu - NMNĐ Hải Phòng 
2 năm 2021

Nội dung 3:
phê duyệt hủy thầu gói thầu: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2021

95 4304/NQ-NĐHP 23/07/2021 Nội dung 1:
phê duyệt HSMT gói số 2: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 2 năm 2021

96 4579/NQ-NĐHP 05/08/2021 Nội dung 1:
 phê duyệt HSMT gói số 1: Cung cấp vật tư, gia công cơ khí, ống các loại và vòi thổi bụi - đợt 2 năm 2021

97 4493/NQ-NĐHP 02/08/2021 Nội dung 1:
phê duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí các loại

98 4157/NQ-NĐHP 19/07/2021 Nội dung 1:

 phê duyệt KQLCNT gói thầu: Lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải 
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2

99 4434/NQ-NĐHP 29/07/2021 Nội dung 1:
 phê duyệt KQLCNT gói số 16: Cung cấp thiết bị và Đại tu hệ thống DCS (bao gồm cả công chuyên gia)

100 4550/NQ-NĐHP 03/08/2021 Nội dung 1:
KQLCNT gói số 1: Cung cấp gioăng, tết chèn, phớt và vật tư gia công cơ khí các loại - đợt 1 năm 2021

101 4197/NQ-NĐHP 21/07/2021 Nội dung 1:
phê duyệt KQLCNT gói số 3: Cung cấp các loại ống thép, cút thép đúc các loại - đợt 1 năm 2021

102 4142/NQ-NĐHP 19/07/2021 Nội dung 1:
phê duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 14: Cung cấp vật tư, chuyên gia và đại tu tổ hợp bơm cấp tổ máy số 3

103 4321/NQ-NĐHP 26/07/2021 Nội dung 1:
phê duyệt KHLCNT gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà điều khiển trung tâm Hải Phòng 2

104 4071/NQ-NĐHP 15/07/2021 Nội dung 1:
 chào lại giá dự thầu (lần 2) của Đợt 1 gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

105 4605/NQ-HĐQT 05/08/2021 Nội dung 1: phê duyệt KQLCNT gói số 8: Đại tu lò hơi và thiết bị phụ tổ máy số 3 (không bao gồm hệ thống nghiền than 3A-
3C) +Thải xỉ chung Hải Phòng 2+Trung tu phần ống áp lực lò hơi số 1

106 4283/NQ-NĐHP 23/07/2021 Nội dung 1: phê duyệt dự toán Đại tu hệ thống chiếu sáng Hải Phòng 1 

107 4334/NQ-HĐQT 26/07/2021 Nội dung 1: phê duyệt KQLCNT gói số 5: Cung cấp vật tư tuabin máy phát

108 4689/NQ-NĐHP 09/08/2021 Nội dung 1:

 duyệt HSMT gói thầu: Di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, tuyến đường ống nước sinh hoạt cho 
khu nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và tuyến cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước ngọt



109 4337/NQ-NĐHP 26/07/2021 Nội dung 1:

 duyệt dự toán hạng mục: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà 
máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2

110 4692/NQ-NĐHP 09/08/2021 Nội dung 1:

duyệt HSMT gói thầu: Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải và lắp mới hệ 
thống giám sát nước thô Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

111 4494/NQ-HĐQT 02/08/2021 Nội dung 1:
KQLCNT gói số 17: Đại tu các thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu và cẩu trục gian tuabin tổ máy số 3

112 4400/NQ-HĐQT  28/7/2021 Nội dung 1:

 phê duyệt KHLCNT cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn cân băng tải, cân máy cấp than nguyên; Kiểm định 
hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm hóa và kiểm định đồng hồ mẫu và các dụng cụ hiệu chuẩn

113 4581/NQ-NĐHP 05/08/2021 Nội dung 1:
 phê duyệt KHLCNT gói thầu: May quần áo bảo hộ lao động cho CBCNV năm 2021

114 4721/NQ-HĐQT 10/08/2021 Nội dung 1:
 phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Tổ thẩm tra ngày 16/7/2021 về việc thẩm tra 
hồ sơ quyết toán sửa chữa lớn năm 2020

115 4850/NQ-HĐQT 16/08/2021 Nội dung 1:
 chào lại giá dự thầu lần 3 của Đợt 1 và đồng thời hiệu chỉnh lại giá gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất 
năm 2020-2021

116 4451/NQ-NĐHP 29/07/2021 Nội dung 1:
 cho phép mời chào lại giá dự thầu, gói số 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại

117 4580/NQ-NĐHP 04/08/2021 Nội dung 1:

phê duyệt KHLCNT các hạng mục: Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực; Tư vấn đánh 
giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất của Nhà máy; Kiểm định các động cơ phòng nổ, 
đèn chống cháy nổ, dụng cụ an toàn năm 2021

Nội dung 2:
phê duyệt KHLCNT nâng cấp kênh truyền bảo vệ so lệch đường dây trạm 220kV năm 2021

Nội dung 3:
 phê duyệt dự toán hạng mục Nâng cấp hệ thống SCADA Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 4:
phê duyệt KHLCNT gói thầu: Sửa chữa, thay mới đường ống nước cứu hỏa khu vực kho vật tư

118 4713/NQ-NĐHP 10/08/2021 Nội dung 1:  phê duyệt KHLCNT gói thầu: Bảo dưỡng, bôi trơn xe thang nâng người, xe nâng hạ năm 2021

119 5325/NQ-NĐHP 13/09/2021 Nội dung 1:
KQLCNT gói 7: Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí và tấm lót + bi nghiền máy nghiền than

120 4777/NQ-NĐHP 12/08/2021 Nội dung 1: phê duyệt KHLCNT gói thầu: Mua sắm phương tiện đi lại năm 2021



Nội dung 2:
phê duyệt KHLCNT gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải 
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2

121 5045/NQ-NĐHP  26/8/2021 Nội dung 1:

 phê duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 15: Cung cấp vật tư + Đại tu các hệ thống (FGD chung HP2 + Hệ thống FGD 
tổ máy số 3 + Hệ thống xử lý nước HP2 + Hệ thống sản xuất Hydro HP2 + Hệ thống cung cấp clo HP2 + Hệ thống 
cứu hỏa) + Trung tu hệ thống FGD tổ máy số 1

122 4812/NQ-NĐHP 13/08/2021 Nội dung 1: chào lại giá lần 2, gói thầu số 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại (SCL 2021)

123 4942/NQ-NĐHP 20/08/2021 Nội dung 1: KHLCNT Đại tu hệ thống chiếu sáng Hải phòng 1

124 4880/NQ-NĐHP 17/08/2021 Nội dung 1:  chủ trương bổ nhiệm lại Phó Quản đốc PX.Điện - Tự động

Nội dung 2: KHLCNT Nâng cấp hệ thống SCADA nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

125 4910/NQ-NĐHP 19/08/2021 Nội dung 1: KHLCNT Kiểm định công tơ đo đếm điện năng; Cung cấp vật tư vệ sinh năm 2021

126 5251/NQ-NĐHP  08/9/2021 Nội dung 1: kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng và Quản đốc giai đoạn 2021-20226

127 4961/NQ-NĐHP 23/08/2021 Nội dung 1: giao kiêm nhiệm nhiệm vụ Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu

Nội dung 2: KHLCNT gói thầu: Thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà ăn ca công ty

128 5011/NQ-NĐHP 25/08/2021 Nội dung 1:
 KHLCNT các hạng mục: Bảo dưỡng và mua bổ sung phương tiện PCCC năm 2021; mua sắm phương tiện bảo vệ 
cá nhân và trang thiết bị an toàn

129 5060/NQ-NĐHP 27/08/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí các loại

130 5083/NQ-NĐHP 27/08/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói số 3: Cung cấp các loại ống thép, cút thép đúc các loại - đợt 1 năm 2021

131 5150/NQ-NĐHP 01/08/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói 2: Cung cấp van, vành chèn, xy lanh, phin lọc các loại - đợt 1 năm 2021

132 4999/NQ-NĐHP 25/08/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Vệ sinh hệ thống nước thải, nước mưa, các hố ga bể phốt tại khu nhà ở CBCN phục vụ 
VH&SC

Nội dung 2: dự toán: Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho các đơn vị năm 2021

Nội dung 3:
HSMT gói thầu: Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải và lắp mới hệ thống 
giám sát nước thô Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

133 5110/NQ-NĐHP 30/08/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói 4: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 1 năm 2021



134 5296/NQ-NĐHP 10/09/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói số 3: Cung cấp vật tư thiết bị điện + đo lường điều khiển các loại

135 5154/NQ-NĐHP 01/09/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói thầu số 14: Cung cấp vật tư, chuyên gia và đại tu tổ hợp bơm cấp tổ máy số 3 

136 5321/NQ-NĐHP 13/09/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói thầu số 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại

137 5061/NQ-NĐHP 27/08/2021 Nội dung 1:
 KHLCNT Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt 
điện Hải Phòng 1&2

138 5774/NQ-NĐHP 04/10/2021 Nội dung 1: KQĐG HSĐXKT gói thầu: Cung cấp than nhập khẩu năm 202

139 5204/NQ-NĐHP 06/09/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho các đơn vị năm 2021

140 5285/NQ-NĐHP 10/09/2021 Nội dung 1:  KQLCNT chào giá (đợt 1) gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2020-2021

141 5322/NQ-NĐHP 05/01/2021 Nội dung 1:  dự toán sửa chữa lớn năm 2022

142 5260/NQ-NĐHP 09/09/2021 Nội dung 1:  KQLCNT gói số 2: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 2 năm 2021

143 5379/NQ-NĐHP 14/09/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Sửa chữa phòng làm việc, phòng họp B và mua sắm trang thiết bị phòng làm việc công ty

Nội dung 2: KHLCNT sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhà để xe máy công ty

144 5421/NQ-NĐHP 16/09/2021 Nội dung 1: hiệu chỉnh KHLCNT gói thầu: Lắp đặt hệ thống AGC Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2: Đề án chiến lược chuyển đổi số (CĐS) và chủ trương triển khai đề tài "Số hóa hệ thống đo chất lượng than online"

145 5520/NQ-NĐHP 21/09/2021 Nội dung 1:
KHLCNT gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi công trình xây dựng đơn nguyên nhà hành chính 
tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

146 5746/NQ-NĐHP 01/10/2021 Nội dung 1: chủ trương phát sinh công chuyên gia Hợp đồng cung cấp số 4090/HĐDV-NĐHP-2020 ngày 15/7/2021

147 5557/NQ-NĐHP 23/09/2021 Nội dung 1:

KQLCNT gói số 15: Cung cấp vật tư + Đại tu các hệ thống (FGD chung HP2 + Hệ thống FGD tổ máy số 3 + Hệ 
thống xử lý nước HP2 + Hệ thống sản xuất Hydro HP2 + Hệ thống cung cấp clo HP2 + Hệ thống cứu hỏa) + 
Trung tu hệ thống FGD tổ máy số 1

148 5512/NQ-NĐHP 21/09/2021 Nội dung 1: KHLCNT gói thầu: Cắt tỉa hàng cây phi lao có nguy cơ gãy đổ tại khu vực Nhiên liệu nhà máy HP1

149 5478/NQ-NĐHP 20/09/2021 Nội dung 1: KQLCNT gói số 14: Cung cấp vật tư, chuyên gia và đại tu tổ hợp bơm cấp tổ máy số 3



150 5997/NQ-NĐHP 14/10/2021 Nội dung1:
chủ trương Đại tu hệ thống DCS chung tổ máy số 3&4 và Cẩu trục bốc than (Cẩu trục số 5) - Hạng mục chuyển 
tiếp năm 2021 sang năm 2022

151 6747/NQ-NĐHP 18/11/2021 Nội dung1:
phê duyệt điều khoản tham chiếu và HSMT gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng cấp 
hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2

152 5970/NQ-NĐHP 13/10/2021 Nội dung 1:  phê duyệt KHLCNT Cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát máy nghiền (thực hiện cho một máy nghiền)

153 6247/NQ-NĐHP 26/10/2021 Nội dung 1:  phê duyệt HSMT gói thầu: Nâng cấp hệ thống SCADA Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

154 5961/NQ-NĐHP 13/10/2021 Nội dung 1: phê duyệt KQLCNT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin nhà hành chính

155 5744/NQ-NĐHP 01/10/2021 Nội dung 1:
phê duyệt KHLCNT Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các thông số vận hành chính của tổ máy (Đề tài 
số 1) và thiết kế hệ thống giám sát hệ thống áp lực lò hơi (Đề tài số 2) tại tổ máy số 3

156 5965/NQ-NĐHP 13/10/2021 Nội dung 1:  phê duyệt Dự toán cung cấp vật tư, thiết bị SCTX đợt 3 - năm 2021 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2:  phê duyệt hiệu chỉnh dự toán sửa chữa thường xuyên đợt 3 năm 2021

157 6055/NQ-NĐHP 18/10/2021 Nội dung 1:

phê duyệt KQĐGHSĐXKT gói thầu Di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, tuyến đường ống cấp nước 
sinh hoạt cho khu nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và tuyến cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước 
ngọt

158 5874/NQ-NĐHP 07/10/2021 Nội dung 1:
 phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói số 1: Cung cấp vật tư gia công cơ khí, ống các loại và vòi thổi bụi - đợt 
2 năm 2021

159 5842/QĐ-NĐHP 06/10/2021 Nội dung 1:
duyệt dự toán và cách thức triển khai áp dụng BIM cho Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại Nhà máy 
Nhiệt điện Hải Phòng 2

160 6268/QĐ-NĐHP 27/10/2021 Nội dung 1:  giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty

Nội dung 2:  duyệt HSMT gói thầu: Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho các đơn vị năm 2021

161 6796/NQ-NĐHP 19/10/2021 Nội dung 1:
duyệt KQĐG HSĐXKT gói thầu Cung cấp thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa của Phân xưởng Điện - Tự 
động năm 2020 

162 5994/NQ-NĐHP 14/10/2021 Nội dung 1:
 thay đổi người đứng đầu và khắc dấu cho Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Hà 
Nội

163 6131/NQ-NĐHP  20/10/2021 Nội dung 1:  duyệt KHLCNT mua xe ô tô phục vụ đưa đón CBCNV năm 2021



164 6480/NQ-NĐHP 05/11/2021 Nội dung 1:  duyệt KHLCNT cung cấp vật tư chiến lược (Đợt 2) Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng năm 2021

165 6164/NQ-NĐHP 22/10/2021 Nội dung 1: duyệt dự toán VTTB phát sinh SCL 2021 - đợt 1 Hệ thống FGD Tổ máy số 3

166 6209/NQ-NĐHP 25/10/2021 Nội dung 1:  điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

167 6731/NQ-NĐHP 17/11/2021 Nội dung 1:  xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi

168 6835/NQ-NĐHP 23/11/2021 Nội dung 1:  duyệt KHLCNT Sửa chữa hư hỏng công trình thuộc phân xưởng Vận hành 2

169 6333/NQ-NĐHP 01/11/2021 Nội dung 1:
 duyệt KHLCNT Đào tạo triển khai hệ thống KPI; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV làm công tác đấu 
thầu; Đào tạo điều phối viên nội bộ về RCM cho các nhà máy nhiệt điện thuộc GENCO2

170 6423/NQ-NĐHP  03/11/2021 Nội dung 1: duyệt KQLCNT gói thầu: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2021

171 6288/NQ-NĐHP 28/10/2021 Nội dung 1:
duyệt KQLCNT gói số 1: Cung cấp vật tư gia công cơ khí, ống các loại và vòi thổi bụi - đợt 2 năm 2021

172 6269/NQ-NĐHP 27/10/2021 Nội dung 1: chủ trương bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1

173 6352/NQ-NĐHP 01/11/2021 Nội dung 1: sửa đổi, ban hành lại Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

174 6713/NQ-NĐHP 17/11/2021 Nội dung 1: duyệt KQLCNT gói thầu: Cung cấp than nhập khẩu năm 2020

175
6619/NQ-NĐHP 
ngày 11/11/2021 11/11/2021 Nội dung 1:  duyệt KHLCNT Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình khu nhà tạm Dự án Hải Phòng 2

Nội dung 2:
duyệt KHLCNT Tổ chức sự kiện, kết nối họp trực tuyến phục vụ công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm 
tra và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

176 6901/NQ-NĐHP 26/11/2021 Nội dung 1:
 duyệt KQLCNT gói thầu Di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt 
cho khu nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và tuyến cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước ngọt

177 6664/NĐ-NĐHP 15/11/2021 Nội dung 1:
 duyệt hiệu chỉnh HSMT gói thầu: Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải và 
lắp mới hệ thống giám sát nước thô Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

178 6679/NĐ-NĐHP 15/11/2021 Nội dung 1:  duyệt dự toán Thuê nhân công lao động phục vụ, phụ trợ năm 2022



179 6721/NQ-NĐHP 18/11/2021 Nội dung 1:  kế hoạch mua VTTB phát sinh SCL 2021 (đợt 1) hệ thống FGD Tổ máy số 3

180 6663/NĐ-NĐHP 15/11/2021 Nội dung 1:  ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Nội dung 2:  duyệt KHLCNT Thiết kế, sản xuất bộ ấn phẩm năm mới 2022

181 6732/NĐ-NĐHP 17/11/2021 Nội dung 1:  chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

182 6948/NĐ-NĐHP 29/11/2021 Nội dung 1: duyệt hiệu chỉnh dự toán sửa chữa lớn năm 2022

183 6874/NQ-NĐHP 24/11/2021 Nội dung 1:
Tờ trình 6643/TTr-NĐHP ngày 12/11/2021 về việc duyệt KHLCNT cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi 
số (đợt 2)

Nội dung 2: Tờ trình 6698/TTr-NĐHP ngày 16/11/2021 về việc duyệt KHLCNT phần mềm quản lý chấm công tính lương

185 7153/NQ-NĐHP 07/12/2021 Nội dung 1:
Tờ trình 6710/TTr-NĐHP ngày 17/11/2021 về việc duyệt KHLCNT thuê nhân công lao động phục vụ, phụ trợ 
năm 2022

186 6872/NĐ-NĐHP 24/11/2021 Nội dung 1:
Tờ trình 6806/TTr-NĐHP ngày 22/11/2021 về việc ký phụ lục mua VTTB phát sinh cho hệ thống FGD Tổ máy số 
3 - SCL năm 2021 theo hợp đồng cung cấp số 5569/HĐCC-NĐHP-2021

187 6949/NĐ-NĐHP 29/11/2021 Nội dung 1:
duyệt chủ trương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 
2022

188 6928/NQ-NĐHP 26/11/2021 Nội dung 1:
 duyệt phương án bổ sung hợp đồng khảo sát hiện trạng mặt bằng và lập quy hoạch tổng mặt bằng Dự án xây dựng 
đơn nguyên nhà hành chính tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

189 7154/NQ-NĐHP 07/12/2021 Nội dung 1: áp dụng tạm thời Quy chế công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

190 7069/NQ-NĐHP 02/12/2021 Nội dung 1: duyệt hiệu chỉnh E-HSMT gói thầu số 4: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 1 năm 2021

Nội dung 2: duyệt hiệu chỉnh E-HSMT gói 2: Cung cấp thiết bị điện, điều khiển các loại - đợt 2 năm 2021

191 7342/NQ-NĐHP 15/12/2021 Nội dung 1: duyệt KHLCNT Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị NMNĐ Hải Phòng

192 7528/NQ-NĐHP 24/12/2021 Nội dung 1:

 duyệt KHLCNT Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật (PAKT), dự toán, HSMT, đánh giá Hồ sơ dự thầu 
(HSDT); Tư vấn thẩm tra PAKT và dự toán cho các giải pháp chuyển đổi số nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 
(giai đoạn 1)



193 7379/NQ-NĐHP 17/12/2021 Nội dung 1:

 duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2021 (Gói 52: Đại tu khu nhà QLVH&SC và Gói thầu nạo vét vùng nước 
trước bến nhập than giai đoạn 2+3); Báo cáo thẩm tra ngày 06/12/2021 của Tổ thẩm tra về việc thẩm tra Hồ sơ 
quyết toán sửa chữa lớn năm 2021 (Gói 52: Đại tu khu nhà QLVH&SC và Gói thầu nạo vét vùng nước trước bến 
nhập than giai đoạn 2+3)

194 7556/NQ-NĐHP 24/12/2021 Nội dung 1:  hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 07 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 & Hải Phòng 2

195 7413/NQ-NĐHP 20/12/2021 Nội dung 1: duyệt KHLCNT Thay mới công tơ điện tại khu nhà ở CBCN phục vụ VH&SC.

196 7565/NQ-NĐHP 20/12/2021 Nội dung 1: duyệt KQLCNT gói thầu: Nâng cấp hệ thống SCADA Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

197 7453/NQ-NĐHP  22/12/2021 Nội dung 1:
Tờ trình 7052/TTr-NĐHP ngày 02/12/2021 về việc duyệt dự toán cung cấp Hóa chất tiêu hao phục vụ sản xuất 
năm 2022

Nội dung 2:
 duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục, chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ (QCNB) năm 2022 của Công 
ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Nội dung 3:
duyệt KHLCNT Khảo sát, thiết kế BVTC hạng mục Nạo vét vùng nước trước bến nhập than, bãi neo đậu sà lan số 
1

198 7527/NQ-NĐHP  24/12/2021 Nội dung 1:
 duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam

199 7534/NQ-NĐHP 24/12/2021 Nội dung 1: duyệt hợp đồng mua bán than năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với Tổng Công ty Đông Bắc

200 7503/NQ-NĐHP 23/12/2021 Nội dung 1:
Tờ trình 7318/TTr-NĐHP ngày 14/12/2021 về việc duyệt dự toán khối lượng phát sinh gói thầu số 12: Đại tu 
Tuabin-Máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 3 (không bao gồm cả công chuyên gia)

201 7566/NQ-NĐHP 27/12/2021 Nội dung 1: duyệt KQLCNT gói thầu: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2021

202 7629/NQ-NĐHP 29/12/2021 Nội dung 1:  duyệt KQLCNT gói thầu: Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất cho các đơn vị năm 2021

203 7585/NQ-NĐHP  28/12/2021 Nội dung 1: duyệt KHLCNT Giám định chất lượng, khối lượng than nhập khẩu



204 7720/NQ-NĐHP 31/12/2021 Nội dung 1:
 giữ nguyên nội dung hợp đồng mua bán than năm 2022 với Tổng Công ty Đông Bắc như nội dung của bản dự 
thảo hợp đồng tại tờ trình số 7374/TTr-NĐHP ngày 16/12/2021

205 4141/NQ-NĐHP 19/07/2021 Nội dung 1:
 duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 6: Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại

Nội dung 2:
duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 7: Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí và tấm lót+bi máy nghiền than

206 3787/NQ-NĐHP  02/7/2021 Nội dung 1:

phê duyệt KQĐG HSĐXKT gói số 15: Cung cấp vật tư + Đại tu các hệ thống (FGD chung HP2 + Hệ thống FGD 
tổ máy số 3 + Hệ thống xử lý nước HP2 + Hệ thống sản xuất Hydro HP2 + Hệ thống cung cấp clo HP2 + Hệ thống 
cứu hỏa) + Trung tu hệ thống FGD tổ máy số 1

207 4428/NQ-NĐHP 29/07/2021 Nội dung 1: bổ nhiệm Phó ban Phụ trách Ban QLDA Nhiệt điện Hải Phòng
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